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Tóm tắt 

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng 
cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này phụ thuộc đáng kể vào công tác 
quản lý tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên với những đặc thù về đối tượng người học và điều kiện tổ chức đào tạo. Các nghiên cứu về 
quản lý ứng dụng công nghệ thông tin tại các trung tâm này hiện còn hạn chế. Bài báo nhằm tổng 
quan và hệ thống hóa các công trình liên quan đến quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học. Phương pháp tổng quan tài liệu được sử dụng để phân tích 32 công trình công bố trong giai 
đoạn 2004-2025, gồm 14 tài liệu trong nước và 18 tài liệu quốc tế. Kết quả cho thấy phần lớn các 
nghiên cứu tập trung vào tích hợp công nghệ trong dạy học và phát triển năng lực công nghệ cho 
giáo viên. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất một số định hướng nghiên cứu và hàm ý quản lý trong bối 
cảnh chuyển đổi số giáo dục. Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa lý luận và cung cấp cơ sở tham 
chiếu cho thực tiễn quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. 
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dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin. 
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Abstract 

On digital transformation in education, the application of information technology in teaching 
and learning has become a key approach to promoting pedagogical innovation and improving 
educational quality. However, the effectiveness of this process largely depends on management 
practices at educational institutions, particularly vocational training and continuing education 
centers, which have distinctive learner profiles and training conditions. This article reviewed and 
systematized studies related to the management of information technology application in teaching 
and learning. Accordingly, it analyzed 32 publications from 2004 to 2025, including 14 domestic 
and 18 international publications. The findings indicate that most studies focus on technology 
integration in teaching and the development of teachers’ technological competencies. Thereby, the 
article proposes several research directions and managerial implications in the context of 
educational digital transformation. The study contributes to systematizing the theoretical foundation 
and provides a reference framework for the practical management of information technology 
application in teaching and learning at vocational training and continuing education centers. 
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1. Giới thiệu 

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động 
lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các quốc gia trong kỷ nguyên mới (Ban Chấp hành 
Trung ương, 2024). Tận dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ để thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong dạy học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo 
(Thủ tướng Chính phủ, 2022). Trong bối cảnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
dạy học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, 
đồng thời tạo điều kiện để người học mở rộng không gian học tập, phát triển năng lực tự học, 
năng lực số và học tập suốt đời (OECD, 2023). CNTT góp phần đổi mới phương pháp dạy 
học, phát triển học liệu số, tăng cường tính tương tác và hỗ trợ triển khai các mô hình dạy học 
trực tuyến, dạy học kết hợp, qua đó nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy học (Moore, 
2013). Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học không chỉ phụ thuộc vào công nghệ 
và thiết bị số mà còn chịu tác động bởi công tác quản lý, thiết kế và tổ chức dạy học ở các cơ 
sở giáo dục (Bates, 2019), trong đó có các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường 
xuyên (GDNN-GDTX). 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trung tâm GDNN-GDTX giữ vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho người dân, góp phần nâng cao trình độ học 
vấn và kỹ năng nghề theo nhu cầu của người học. So với các cơ sở giáo dục khác, các trung 
tâm này có một số đặc thù riêng như đối tượng học viên (HV) đa dạng về độ tuổi và mục tiêu 
học tập; đồng thời thực hiện kết hợp giữa giáo dục văn hóa và đào tạo nghề. Bên cạnh đó, các 
chương trình và thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức linh hoạt theo hướng mở (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2023). Với những đặc điểm này, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy 
học trở thành xu thế tất yếu của trung tâm GDNN-GDTX trong bối cảnh đổi mới giáo dục và 
chuyển đổi số hiện nay (Trần, 2025).  

Những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến ứng dụng CNTT trong dạy 
học và quản lý ứng dụng CNTT trong giáo dục (Tondeur & cs., 2017; UNESCO, 2018). Tuy 
nhiên, các nghiên cứu chủ yếu tập trung nhiều ở các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học, trong 
khi đó nghiên cứu về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trung tâm GDNN-GDTX 
còn khá hạn chế, mang tính đơn lẻ và chưa được quan tâm đúng mức. Với những đặc thù riêng 
của loại hình cơ sở giáo dục này, việc nghiên cứu toàn diện về quản lý ứng dụng CNTT trong 
dạy học là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục đang diễn ra mạnh 
mẽ (OECD, 2021; Thủ tướng Chính phủ, 2022). Từ thực tiễn này, bài báo tổng quan và phân 
tích các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở trung 
tâm GDNN-GDTX, qua đó góp phần hệ thống hóa các hướng tiếp cận nghiên cứu, nhận diện 
xu hướng nghiên cứu hiện nay và gợi mở một số vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới.   

Cụ thể, bài báo hướng tới các mục tiêu sau: (1) Hệ thống hóa và phân tích các công trình 
nghiên cứu về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học; (2) Xác định hướng tiếp cận nghiên 
cứu và nội dung nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực này; (3) làm rõ khoảng trống nghiên cứu 
liên quan đến trung tâm GDNN-GDTX và đề xuất định hướng nghiên cứu trong thời gian tới. 
Để đạt được mục tiêu, nghiên cứu đặt ra những câu hỏi sau: (1) Những công trình nghiên cứu 
nào liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học? (2) Hướng tiếp cận và nội dung 
nghiên cứu chủ yếu trong lĩnh vực này là gì? (3) Khoảng trống nghiên cứu và định hướng 
nghiên cứu trong thời gian tới là gì?  

2. Tổng quan nghiên cứu  

2.1. Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, ứng dụng 
CNTT trong dạy học đã trở thành xu hướng tất yếu trong đổi mới giáo dục. Nhiều nghiên cứu 
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cho rằng việc tích hợp CNTT vào quá trình dạy học không chỉ hỗ trợ truyền tải kiến thức mà 
còn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường tính tương tác và phát triển năng 
lực học tập của người học (Voogt & cs., 2013; Bates, 2019). Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 
CNTT giúp mở rộng môi trường học tập, tạo điều kiện để người học tiếp cận nguồn tri thức 
đa dạng và tham gia vào các hình thức học tập linh hoạt. 

Về khái niệm, ứng dụng CNTT trong dạy học được hiểu là quá trình sử dụng các công 
cụ, hệ thống công nghệ và phần mềm nhằm hỗ trợ hoạt động giảng dạy và học tập, qua đó 
nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục. Tác giả Lê (2024) cho rằng việc ứng dụng CNTT 
góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của người 
học, đồng thời hỗ trợ phát triển năng lực tự học và khả năng giải quyết vấn đề. Những năm 
gần đây, khái niệm này tiếp tục được mở rộng với các thuật ngữ như “tích hợp công nghệ số 
trong dạy học” và “chuyển đổi số trong giáo dục”. Theo Võ & cs. (2025), chuyển đổi số trong 
dạy học là quá trình tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào toàn bộ hoạt động dạy và học 
nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. Ở cấp độ này, công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà 
còn góp phần thay đổi cách thức tổ chức dạy học, giáo viên (GV) chuyển từ vai trò truyền đạt 
tri thức sang thiết kế các hoạt động học tập, còn người học trở thành chủ thể tích cực trong quá 
trình kiến tạo tri thức (Nguyễn, 2021; OECD, 2021). 

Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh vai trò của CNTT trong việc thúc đẩy đổi mới phương 
pháp dạy học và phát triển các mô hình học tập hiện đại. Schindler & cs. (2017) cho rằng việc 
sử dụng công nghệ số trong dạy học có thể làm tăng mức độ tham gia học tập của người học, 
đặc biệt khi quá trình dạy học được tổ chức theo hướng lấy người học làm trung tâm. Công 
nghệ số giúp tạo ra môi trường học tập tương tác, người học tham gia vào các hoạt động trao 
đổi, thảo luận và giải quyết vấn đề. Đồng thời, CNTT còn hỗ trợ GV thiết kế các bài giảng 
trực quan thông qua các phương tiện đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh, video và các 
công cụ tương tác trực tuyến (Nguyễn, 2021). 

Sự phát triển của CNTT đã thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều mô hình dạy học hiện đại. 
Voogt & cs. (2013) cho rằng việc tích hợp công nghệ trong giáo dục cần gắn với các mô hình 
học tập tích cực nhằm phát triển năng lực của người học trong xã hội tri thức. Một trong những 
mô hình phổ biến hiện nay là dạy học kết hợp (Blended Learning), kết hợp giữa học tập trực 
tiếp và học tập trực tuyến, qua đó góp phần tăng tính linh hoạt và mở rộng cơ hội tiếp cận tri 
thức cho người học (Moore, 2013). Bên cạnh đó, các mô hình như lớp học đảo ngược (Flipped 
Classroom) hay dạy học theo dự án (Project-Based Learning) cũng được xem là những hướng 
tiếp cận hiệu quả trong việc tổ chức hoạt động học tập trên nền tảng công nghệ số (Hồ & 
Nguyễn, 2022). 

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, việc ứng dụng CNTT trong dạy học vẫn đối mặt với một 
số thách thức nhất định. Các nghiên cứu cho thấy những hạn chế về hạ tầng công nghệ, năng 
lực số của GV và hệ thống học liệu số là những yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả triển 
khai CNTT trong giáo dục (Hoàng & cs., 2023). Trong thực tiễn, ở nhiều cơ sở giáo dục, việc 
khai thác công nghệ trong dạy học vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi do thiếu sự hỗ trợ 
đồng bộ về cơ sở vật chất, học liệu số và cơ chế quản lý. Đối với các trung tâm GDNN-GDTX, 
việc ứng dụng CNTT trong dạy học càng có ý nghĩa quan trọng do đặc thù đối tượng HV đa 
dạng, nhiều người vừa học vừa làm và có nhu cầu học tập linh hoạt (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
2023). Trong bối cảnh này, việc tích hợp CNTT có thể hỗ trợ các trung tâm GDNN-GDTX 
triển khai các hình thức học tập linh hoạt, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và nâng cao hiệu 
quả đào tạo (Thủ tướng Chính phủ, 2022).  

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy ứng dụng CNTT trong dạy học đã trở thành xu 
hướng tất yếu trong quá trình đổi mới giáo dục. CNTT không chỉ hỗ trợ nâng cao hiệu quả 
giảng dạy mà còn góp phần tạo ra môi trường học tập mở, linh hoạt và cá thể hóa. Tuy nhiên, 
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hiệu quả ứng dụng CNTT phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng công nghệ, năng lực 
số của GV và sự hỗ trợ của hệ thống quản lý giáo dục. Điều này đặt ra yêu cầu cần có các 
nghiên cứu chuyên sâu hơn về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học, đặc biệt trong bối cảnh 
các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam đang từng bước triển khai chuyển đổi số trong hoạt 
động giáo dục và đào tạo. 

2.2. Nghiên cứu về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Trước xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của giáo dục, ứng dụng CNTT trong dạy học trở 
thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Tuy nhiên, 
hiệu quả ứng dụng CNTT không chỉ phụ thuộc vào công nghệ hay năng lực sử dụng của GV 
mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ công tác quản lý ở các cơ sở giáo dục. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy quản lý hiệu quả là yếu tố quyết định đối với việc định hướng và tổ chức ứng dụng CNTT 
một cách hệ thống và bền vững (Bates, 2019; Sosa-Díaz & cs., 2022; Yang & cs., 2025). 

Các nghiên cứu quốc tế đã nhấn mạnh đến vai trò của quản lý trong việc ứng dụng 
CNTT trong dạy học. Theo Bates (2019), quản lý việc ứng dụng CNTT trong dạy học cần 
được triển khai theo định hướng chiến lược, bao gồm xây dựng tầm nhìn phát triển giáo dục 
số, lựa chọn công nghệ và thiết bị phù hợp với mục tiêu đào tạo, đồng thời tổ chức bồi dưỡng 
năng lực công nghệ số cho GV. Khi nghiên cứu về học tập trực tuyến, Anderson và Elloumi 
(2004) đã làm rõ vai trò của hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) 
và công tác quản trị hệ thống trong việc bảo đảm hiệu quả triển khai dạy học trực tuyến. Theo 
các tác giả, việc quản lý hệ thống này cần được thực hiện đồng bộ, bao gồm quản lý hạ tầng 
công nghệ, học liệu số, hoạt động giảng dạy của GV và quá trình học tập của người học. 

Liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học, các nghiên cứu cho rằng việc 
tích hợp công nghệ vào dạy học cần được xem xét trong mối quan hệ giữa công nghệ, phương 
pháp sư phạm và nội dung môn học. Theo Koehler và Mishra (2009), hiệu quả ứng dụng công 
nghệ phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức công nghệ, kiến thức sư phạm và kiến 
thức nội dung. Việc triển khai hiệu quả CNTT trong dạy học đòi hỏi công tác quản lý giáo dục 
chú trọng phát triển năng lực số cho GV thông qua bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và 
xây dựng môi trường học tập số. Theo Midoro (2013), quá trình này cần gắn với khung năng 
lực CNTT dành cho GV và được định hướng bởi các chính sách cũng như chiến lược phát 
triển công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong dạy học. 

Cùng với việc phát triển năng lực số cho GV, quản lý hạ tầng công nghệ và các hệ thống 
học tập trực tuyến cũng là một nội dung quan trọng trong quản lý ứng dụng CNTT trong dạy 
học. Các hệ thống quản lý học tập LMS cho phép quản lý toàn bộ quá trình học tập của người 
học, từ cung cấp học liệu số, tổ chức hoạt động học tập trực tuyến đến theo dõi và đánh giá kết 
quả học tập (Anderson & Elloumi, 2004). Đồng thời, các hệ thống này cũng góp phần thúc 
đẩy các mô hình dạy học linh hoạt như dạy học trực tuyến và dạy học kết hợp (Hồ & Nguyễn, 
2022). Do đó, công tác quản lý cần bảo đảm sự vận hành ổn định của hạ tầng công nghệ và 
phát triển hệ thống học liệu số cùng các công cụ hỗ trợ giảng dạy phù hợp. 

Ở Việt Nam, trong những năm qua, quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học 
đã được quan tâm nghiên cứu ở nhiều cấp học và loại hình giáo dục (Hồ & Nguyễn, 2022). Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (2017) đã ban hành các văn bản nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong 
quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học. Các nghiên cứu trong nước cũng khẳng 
định vai trò của CNTT trong đổi mới dạy học và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học 
thông qua việc sử dụng các công cụ công nghệ trong tổ chức, điều hành và giám sát quá trình 
dạy học. (Triệu, 2013; Trần, 2021). 

Trong lĩnh vực GDNN-GDTX, Nguyễn & cs. (2012), khi nghiên cứu về quản lý giáo 
dục hiện đại đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới quản lý hoạt động dạy học theo hướng mở và linh 
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hoạt, phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời của xã hội. Theo các tác giả, việc ứng dụng CNTT 
trong quản lý giáo dục giúp các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động học tập linh hoạt, đồng 
thời hỗ trợ cá thể hóa quá trình học tập của người học. Với chiến lược phát triển lấy người học 
làm trung tâm, nhiều trường đại học đã đầu tư phát triển các trung tâm thông tin tư liệu nhằm 
nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ (Vương, 2022). Xu hướng tăng cường ứng dụng CNTT trong 
quản lý và giảng dạy đã được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm triển khai. Tuy nhiên, thực tiễn 
ở các trung tâm GDNN-GDTX cho thấy việc quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học vẫn còn 
nhiều khó khăn. Phần lớn các cơ sở còn hạn chế về hạ tầng công nghệ và trang thiết bị dạy 
học; năng lực CNTT của một bộ phận GV chưa đồng đều; hệ thống học liệu số chưa được đầu 
tư xây dựng một cách đồng bộ (Triệu, 2013). Bên cạnh đó, đối tượng HV tại các trung tâm 
GDNN-GDTX khá đa dạng về độ tuổi, trình độ và nhu cầu học tập, nhiều người vừa học vừa 
làm, do đó việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy học cần được thực hiện theo các hình thức 
linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của người học (Phó & Ngô, 2011)  

Tổng quan các công trình nghiên cứu trong những năm gần đây cho thấy quản lý ứng 
dụng CNTT trong dạy học giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả triển khai công 
nghệ số trong giáo dục, đặc biệt trong các hoạt động phát triển hạ tầng công nghệ, xây dựng 
chiến lược giáo dục số và nâng cao năng lực số cho đội ngũ GV và người học. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu chuyên sâu về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-
GDTX vẫn còn hạn chế, các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào cơ sở giáo dục phổ thông và 
đại học. Vì vậy, nghiên cứu này hệ thống hóa và phân tích các công trình liên quan nhằm xác 
định hướng tiếp cận, nội dung nghiên cứu và làm rõ khoảng trống nghiên cứu về quản lý ứng 
dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam.  

2.3. Khoảng trống nghiên cứu  

Kết quả tổng hợp, phân tích và so sánh các công trình nghiên cứu về ứng dụng và quản 
lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các cơ sở giáo dục cho thấy các nghiên cứu đã được triển 
khai theo nhiều hướng tiếp cận với phạm vi nội dung khá rộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số 
khoảng trống nghiên cứu cần tiếp tục được quan tâm trong thời gian tới. 

Thứ nhất, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào các cơ sở giáo dục phổ thông 
và đại học, trong khi lĩnh vực ứng dụng và quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung 
tâm GDNN-GDTX ít được quan tâm. Đặc thù của loại hình cơ sở giáo dục này với đối tượng 
người học đa dạng và hình thức đào tạo mở, linh hoạt vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Vì 
vậy, cần có thêm các nghiên cứu từ góc độ quản lý giáo dục nhằm phân tích thực trạng và đề 
xuất các biện pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong dạy học tại 
các trung tâm GDNN-GDTX. 

Thứ hai, các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung đánh giá hiệu quả ứng dụng các 
công cụ và hạ tầng CNTT trong dạy học, trong khi việc tiếp cận từ góc độ quản lý, đặc biệt là 
quản lý quá trình tổ chức, triển khai và giám sát hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại 
các trung tâm GDNN-GDTX chưa được nghiên cứu đầy đủ. Điều này cho thấy cần có thêm 
các nghiên cứu tiếp cận theo hướng hệ thống nhằm làm rõ các nội dung và yêu cầu quản lý 
ứng dụng CNTT trong dạy học ở loại hình cơ sở giáo dục này. 

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu liên quan, bài báo chỉ ra 
khoảng trống nghiên cứu và đề xuất xây dựng mô hình quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học 
tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất 
lượng dạy học trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục. 
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3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, bài báo sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu nhằm 
hệ thống hóa, phân tích và đánh giá các công trình liên quan đến quản lý ứng dụng CNTT 
trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam. Phương pháp này cho phép tổng 
hợp các kết quả đã được công bố, qua đó nhận diện các hướng tiếp cận, xu hướng phát triển 
cũng như những khoảng trống nghiên cứu trong lĩnh vực này. Cách tiếp cận này góp phần bảo 
đảm tính hệ thống, khách quan và khoa học trong quá trình phân tích các công trình liên quan 
(Creswell & Creswell, 2018; Snyder, 2019).  

3.2. Nguồn dữ liệu và thời gian 

Dữ liệu nghiên cứu gồm 32 công trình được công bố trong giai đoạn 2004-2025, bao 
gồm 14 tài liệu trong nước như bài báo khoa học, luận án tiến sĩ và văn bản chính sách, cùng 
18 tài liệu quốc tế từ Hoa Kỳ, OECD và UNESCO đăng tải trên các tạp chí khoa học có thẩm 
định học thuật. Các tài liệu được thu thập từ các cơ sở dữ liệu khoa học trong nước và quốc tế 
thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục và công nghệ giáo dục; đồng thời, nghiên cứu cũng tham khảo 
một số đề tài và công trình liên quan có giá trị học thuật. 

3.3. Tiêu chí lựa chọn tài liệu 

Các tài liệu được lựa chọn theo các tiêu chí cơ bản. (1) Có nội dung liên quan đến ứng 
dụng CNTT trong dạy học và quản lý ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục; (2) Các công 
trình nghiên cứu được công bố trong các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội thảo có thẩm định học 
thuật; (3) Liên quan đến hoạt động GDNN, GDTX hoặc có tính tương đồng; (4) Mô hình lý 
thuyết hoặc khung phân tích có giá trị tham khảo cho nghiên cứu. (5) Kết quả nghiên cứu phản 
ánh xu hướng phát triển về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục. 

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Sau khi thu thập và sàng lọc tài liệu, nghiên cứu tiến hành phân tích nội dung nhằm xác 
định các chủ đề nghiên cứu, hướng tiếp cận và các nội dung quản lý liên quan đến ứng dụng 
CNTT trong dạy học (Krippendorff, 2018). Quá trình phân tích kết hợp tiếp cận chức năng 
quản lý và tiếp cận hệ thống với bối cảnh thực tiễn ứng dụng CNTT trong dạy học nhằm gắn 
kết lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục (Creswell & Creswell, 2018). Trên cơ sở đó, các 
nghiên cứu được phân loại theo ba nhóm chủ đề: (1) Ứng dụng CNTT trong dạy học; (2) Quản 
lý ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục; (3) Các nghiên cứu liên quan đến GDNN-GDTX. 
Kết quả được so sánh và tổng hợp nhằm nhận diện xu hướng nghiên cứu và xác định khoảng 
trống nghiên cứu về quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX 
ở Việt Nam. 

4. Kết quả và thảo luận  

Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu, bài báo trình bày kết quả 
tổng quan và thảo luận về xu hướng nghiên cứu, các hướng tiếp cận và nội dung liên quan đến 
quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học. Từ đó, xác định khoảng trống và đề xuất định hướng 
nghiên cứu quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt 
Nam. 

4.1. Đặc điểm các công trình nghiên cứu được phân tích 

Với tổng số 32 công trình được lựa chọn, gồm 14 nghiên cứu trong nước và 18 nghiên 
cứu quốc tế, công bố trong giai đoạn 2004-2025. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm sách chuyên 
khảo, bài báo khoa học, luận án tiến sĩ, báo cáo tổ chức quốc tế và các văn bản chính sách. 



 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Tập 15, Số Đặc biệt 01S (2026): 187-198 

194 

 

Nhóm tài liệu quốc tế tập trung vào ba hướng nghiên cứu chính. Thứ nhất, các nghiên cứu về 
cơ sở lý luận của dạy học trực tuyến và giáo dục từ xa, làm rõ bản chất, nguyên tắc tổ chức và 
vai trò của công nghệ trong môi trường học tập số (Anderson & Elloumi, 2004; Moore, 2013). 
Thứ hai, các nghiên cứu về tích hợp công nghệ trong dạy học và phát triển năng lực GV dựa 
trên những khung lý thuyết tiêu biểu như mô hình TPACK (Technological Pedagogical 
Content Knowledge), nhấn mạnh sự kết hợp giữa kiến thức nội dung, sư phạm và công nghệ 
(Koehler & Mishra, 2009); Khung năng lực CNTT và truyền thông dành cho GV của 
UNESCO (ICT Competency Framework for Teachers), định hướng phát triển năng lực số cho 
đội ngũ GV và đầu tư hạ tầng công nghệ trong bối cảnh giáo dục số (UNESCO, 2018; Tondeur 
& cs., 2017). Thứ ba, các nghiên cứu về quản lý và phát triển hệ sinh thái giáo dục số trong 
bối cảnh chuyển đổi số, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo trong việc thúc đẩy ứng dụng công 
nghệ, quản trị dữ liệu và xây dựng môi trường học tập số toàn diện (OECD, 2021, 2023; 
Selwyn, 2016; Yang & cs., 2025). Đặc biệt, từ sau năm 2020, các công trình nghiên cứu gia 
tăng theo hướng tập trung xây dựng hệ sinh thái giáo dục số và quản lý công nghệ ở cấp cơ sở 
giáo dục. Tuy nhiên, phần lớn các công trình tiếp cận ở phạm vi trường phổ thông hoặc cơ sở 
giáo dục nói chung; các nghiên cứu chuyên biệt về quản lý ứng dụng CNTT tại các trung tâm 
GDNN-GDTX ở Việt Nam còn hạn chế và chưa được hệ thống hóa một cách đầy đủ. 

4.2. Xu hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

Kết quả tổng hợp cho thấy các nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong dạy học chủ yếu 
tập trung vào việc sử dụng các công cụ, phần mềm, nền tảng kỹ thuật số và học liệu số nhằm 
tăng cường sự tương tác giữa GV và người học, cá nhân hóa trải nghiệm học tập và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả dạy học. Xu hướng này phù hợp với nhận định của nhiều nghiên cứu cho 
rằng sự phát triển của công nghệ số đã tạo ra những thay đổi tích cực trong cách thức tổ chức 
dạy học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người học (Bates, 2019; Trần, 2025). 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của CNTT trong việc 
đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, góp phần phát huy tính chủ động của người học 
trong quá trình học tập (Phó & Ngô, 2016; Nguyễn, 2021). Tuy nhiên, xét tổng thể các công 
trình nghiên cứu có thể nhận thấy rằng phần lớn các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung 
vào khía cạnh sư phạm của việc ứng dụng CNTT trong dạy học. Trong khi đó, các vấn đề liên 
quan đến quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại các 
trung tâm GDNN-GDTX, vẫn chưa được tổng hợp và phân tích một cách toàn diện. 

Cụ thể, các yếu tố như nguồn lực công nghệ số, quá trình tổ chức dạy học trong môi 
trường số và kết quả của quá trình này (bao gồm kết quả học tập và sự phát triển năng lực của 
người học, sự đổi mới phương pháp dạy học của GV, các sản phẩm học liệu số được tạo ra và 
hiệu quả tổ chức dạy học trong nhà trường), cùng với tác động của chính sách và bối cảnh 
công nghệ đối với việc triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học vẫn chưa được nghiên cứu 
đầy đủ trong mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào, quá trình và kết quả của hoạt động ứng 
dụng CNTT trong dạy học. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu quản lý ứng dụng CNTT trong 
dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng 
và hiệu quả dạy học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giáo dục hiện nay. 

4.3. Hướng tiếp cận và nội dung nghiên cứu về quản lý ứng dụng công nghệ thông 
tin trong dạy học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên 

Trên cơ sở phân loại 32 công trình theo ba nhóm chủ đề, kết quả phân tích cho thấy các 
hướng tiếp cận nghiên cứu có sự khác biệt về cấp độ phân tích, phạm vi áp dụng và mức độ 
gắn với đặc thù của loại hình trung tâm GDNN-GDTX. 

Đối với nhóm nghiên cứu về ứng dụng CNTT trong dạy học, các công trình chủ yếu 
tiếp cận từ góc độ sư phạm và công nghệ, tập trung vào thiết kế dạy học trực tuyến, học tập 
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kết hợp, phát triển học liệu số và tăng cường tương tác trong môi trường số (Anderson & 
Elloumi, 2004; Moore, 2013; Bates, 2019). Các khung lý thuyết như TPACK (Technological 
Pedagogical Content Knowledge), khung năng lực tích hợp giữa kiến thức nội dung, kiến thức 
sư phạm, kiến thức công nghệ trong dạy học (Koehler & Mishra, 2009) và các nghiên cứu về 
thực hành sư phạm trong tích hợp công nghệ, năng lực số của GV (Tondeur & cs., 2017). Tuy 
nhiên, phần lớn các nghiên cứu ở cấp độ lớp học hoặc cá nhân GV, chưa đặt vấn đề trong mối 
quan hệ với cơ chế quản lý ở cấp cơ sở giáo dục, đặc biệt ở các trung tâm GDNN-GDTX. 

Ở nhóm nghiên cứu về quản lý ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục, các công trình 
thường tiếp cận theo chức năng quản lý hoặc quản trị chuyển đổi số, tập trung vào xây dựng 
chiến lược phát triển công nghệ, phát triển năng lực số cho đội ngũ, đầu tư hạ tầng và vai trò 
của lãnh đạo trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong dạy học (Nguyễn và cs., 2012; Selwyn, 
2016; OECD, 2023; Yang & cs., 2025). Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu này được triển 
khai trong bối cảnh giáo dục phổ thông hoặc đại học (Trần, 2021; Vương, 2022), do đó chưa 
phản ánh đầy đủ đặc thù của trung tâm GDNN-GDTX, nơi thực hiện đồng thời chức năng 
GDNN-GDTX, với đối tượng người học đa dạng về độ tuổi, mục tiêu học tập và điều kiện tiếp 
cận công nghệ. 

Đối với nhóm nghiên cứu liên quan trực tiếp đến GDNN-GDTX, luận án của tác giả 
Triệu (2013) là một trong những công trình sớm tiếp cận tương đối hệ thống vấn đề quản lý 
ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng, 
xác định các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các biện pháp quản lý như nâng cao nhận thức, bồi 
dưỡng năng lực CNTT cho GV và tăng cường đầu tư hạ tầng. Tuy nhiên, nghiên cứu được 
thực hiện trong bối cảnh trước khi chuyển đổi số trở thành xu thế toàn diện; các nội dung như 
quản lý hệ sinh thái học tập số, tích hợp nền tảng quản lý học tập, khai thác dữ liệu số và quản 
trị chuyển đổi số tổng thể chưa được xem xét như một cấu trúc quản lý hệ thống. Các văn bản 
chính sách gần đây (Thủ tướng Chính phủ, 2022; Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2023; Ban Chấp 
hành Trung ương, 2024) đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho chuyển đổi số giáo dục. Tuy 
nhiên, số lượng nghiên cứu thực nghiệm hoặc xây dựng mô hình quản lý ứng dụng CNTT 
chuyên biệt cho trung tâm GDNN-GDTX trong bối cảnh chuyển đổi số vẫn còn hạn chế. Nhiều 
công trình mới dừng ở mô tả thực trạng sử dụng công cụ công nghệ hoặc mức độ tích hợp 
CNTT (Nguyễn, 2021; Lê, 2024; Võ & cs., 2025), chưa phân tích mối quan hệ giữa điều kiện 
đầu vào, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra của hoạt động dạy học số. 

Từ góc độ thảo luận, có thể nhận thấy khoảng trống không chỉ nằm ở số lượng nghiên 
cứu còn ít, mà còn ở cách tiếp cận riêng lẻ giữa sư phạm số, phát triển năng lực số cho GV và 
quản lý chuyển đổi số. Trong khi đó, theo tiếp cận hệ thống, quản lý ứng dụng CNTT cần được 
xem xét như một quá trình tổng thể, trong đó hạ tầng công nghệ, năng lực đội ngũ, cơ chế 
chính sách và kết quả đào tạo có mối quan hệ tương tác chặt chẽ. Nghiên cứu này có thể được 
xem như bước tiếp nối và phát triển từ nền tảng mà tác giả Triệu (2013) đã đặt ra, nhưng mở 
rộng sang bối cảnh chuyển đổi số toàn diện. Nếu như các nghiên cứu trước chủ yếu tập trung 
vào quản lý ứng dụng CNTT ở mức hỗ trợ dạy học, thì nghiên cứu này định hướng tiếp cận 
quản lý ứng dụng CNTT như một hệ sinh thái số tích hợp, gắn với chiến lược chuyển đổi số 
và đặc thù tổ chức của trung tâm GDNN-GDTX. Qua đó, nghiên cứu không chỉ kế thừa mà 
còn tái cấu trúc vấn đề theo yêu cầu mới của giáo dục số trong giai đoạnhiện nay. 

4.4. Định hướng nghiên cứu về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên 

Trên cơ sở các khoảng trống đã được nhận diện và để trả lời câu hỏi nghiên cứu về định 
hướng phát triển quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX, các 
nghiên cứu trong thời gian tới cần được triển khai theo hướng chuyên sâu, hệ thống và gắn với 
thực tiễn hơn. Thứ nhất, cần xây dựng và kiểm định mô hình quản lý ứng dụng CNTT tại các 
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trung tâm GDNN-GDTX theo tiếp cận hệ thống, bảo đảm sự liên kết giữa các yếu tố đầu vào 
(hạ tầng công nghệ, năng lực đội ngũ, cơ chế chính sách), quá trình tổ chức thực hiện và kết 
quả đầu ra (chất lượng dạy học, năng lực người học). Việc kiểm định thực nghiệm mô hình sẽ 
giúp củng cố giá trị khoa học và khả năng áp dụng trong thực tiễn quản lý. Thứ hai, cần phân 
tích tác động của quản lý chuyển đổi số đến chất lượng đào tạo, hiệu quả dạy học và sự phát 
triển năng lực nghề nghiệp của người học, thay vì chỉ dừng lại ở mô tả mức độ ứng dụng CNTT 
trong dạy học. Thứ ba, cần triển khai các nghiên cứu thực nghiệm hoặc nghiên cứu trường hợp 
điển hình tại một hoặc một số trung tâm GDNN-GDTX cụ thể, nhằm phân tích sâu bối cảnh 
tổ chức, cách thức triển khai, kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức trong quản lý 
ứng dụng CNTT trong dạy học. Cách tiếp cận này giúp làm rõ các yếu tố ảnh hưởng và điều 
kiện bảo đảm hiệu quả triển khai trong điều kiện cụ thể của thực tiễn. Thứ tư, cần đề xuất và 
hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học phù hợp với 
đặc thù của loại hình GDNN-GDTX, làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát và cải tiến liên 
tục. Những định hướng này góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và cung cấp căn cứ khoa học 
cho việc nâng cao hiệu quả quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-
GDTX ở Việt Nam. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách  

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, bài báo đã làm rõ 
xu hướng, hướng tiếp cận và nội dung nghiên cứu chủ yếu về ứng dụng CNTT trong dạy học 
và quản lý ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo dục. Kết quả cho thấy các nghiên cứu hiện nay 
chủ yếu tập trung vào tích hợp công nghệ số trong dạy học, phát triển học liệu số, triển khai 
dạy học trực tuyến và học tập kết hợp, cũng như phát triển năng lực ứng dụng CNTT cho GV. 
Một số nghiên cứu tiếp cận từ góc độ quản lý giáo dục hoặc quản lý giáo dục trong môi trường 
số, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo nhà trường trong xây dựng chiến lược công nghệ số và tổ 
chức triển khai ứng dụng CNTT trong dạy học. Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu tập trung 
vào giáo dục phổ thông và đại học, trong khi lĩnh vực GDNN-GDTX còn ít được quan tâm. 
Vì vậy, cần có thêm các nghiên cứu tiếp cận theo hướng hệ thống nhằm làm rõ các yếu tố đầu 
vào, quá trình và kết quả của hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm 
GDNN-GDTX. 

Kết quả nghiên cứu gợi mở một số hàm ý đối với quản lý giáo dục, trong đó việc ứng 
dụng CNTT cần được tiếp cận theo hướng quản lý chuyển đổi số, gắn với chiến lược phát triển 
của cơ sở giáo dục và chú trọng phát triển năng lực số cho đội ngũ GV và cán bộ quản lý. 
Nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và triển khai quản lý ứng 
dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDNN-GDTX ở Việt Nam trong bối cảnh đổi 
mới và chuyển đổi số giáo dục hiện nay. 
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